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    Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm 

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị).  

 

Triển khai thực hiện Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN và quy định tại Thông 

tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm, căn cứ kết quả các cuộc họp Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN 

(ACC) lần thứ 40 và Hội đồng Khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) lần thứ 40, 

Cục Quản lý Dược thông báo đến các Đơn vị như sau: 

1. Các Phụ lục (Annexes) của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN bao gồm: 

- Phụ lục II. Danh mục các chất không được phép sử dụng trong sản phẩm 

mỹ phẩm; 

- Phụ lục III. Danh mục các chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng 

trong sản phẩm mỹ phẩm; 

- Phụ lục IV. Danh mục các chất màu được phép dùng trong sản phẩm mỹ 

phẩm; 

- Phụ lục VI. Danh mục các chất bảo quản được phép sử dụng trong sản 

phẩm mỹ phẩm; 

- Phụ lục VII. Danh mục các chất lọc tia tử ngoại trong sản phẩm mỹ 

phẩm. 

2. Thông tin về cập nhật, sửa đổi nội dung tại các Phụ lục của Hiệp định 

Mỹ phẩm ASEAN cụ thể như sau:  

2.1. Tại Phụ lục II. Được cập nhật, sửa đổi nội dung như sau: 

2.1.1. Tham chiếu số A1137 (Theophylline): cập nhật tên chất 

“Theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione”. 

2.1.2. Tham chiếu số 46: bổ sung chất Barium Peroxide (and Barium 

Peroxide). 

Ngày áp dụng tại Việt Nam: Kể từ ngày 19/11/2025. 
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2.1.3. Bổ sung 24 số tham chiếu (24 chất) sau:    

Ngày áp dụng: Kể từ ngày ký Công văn này. 

2.1.4. Bổ sung tham chiếu số 1703 (Benzophenone, Except Thailand) và 

tham chiếu số 1717 (N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic 

acid); Axit Pentetic (INCI), Except Thailand). 

Ngày áp dụng: Kể từ ngày 19/11/2026. 

2.2. Tại Phụ lục III. Được cập nhật, sửa đổi như sau: 

- Bổ sung tham chiếu số 342 (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; 

Butylated Hydroxytoluene, CAS No. 128-37-0) với giới hạn nồng độ tối đa được 

Số tham 

chiếu  

(Ref. No) 

Tên chất (Substances) 

Số CAS 

(CAS 

Number) 

1695 Ammonium bromide 12124-97-9 

1696 Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate) 2781-10-4 

1697 Dibutyltin di(acetate) 1067-33-0 

1698 Tellurium dioxide 7446-07-3 

1699 Barium diboron tetraoxide 13701-59-2 

1700 2,2-dimethylpropan-1-ol,tribromo derivative; 3-bromo-2,2-

bis(bromomethyl)propan-1-ol 

36483-57-5 / 

1522-92-5 

1701 2,4,6-tri-tert-butylphenol 732-26-3 

1702 4,4’-sulphonyldiphenol; bisphenol S 80-09-1 

1704 Quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone 2797-51-5 

1705 Perfluoroheptanoic acid; tridecafluoroheptanoic acid 375-85-9 

1706 methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-

alaninate; valifenalate 

283159-90-0 

1707 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-

yl]hexanoic acid, sodium and tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts 

- 

1708 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-

yl]hexanoic acid 

2156592-54-

8 

1709 6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-

yl]hexanoic acid 

- 

1710 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine; melamine 108-78-1 

1711 Fluopicolide (ISO); 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-

pyridylmethyl]benzamide 

607-285-6 

1712 N-(2-nitrophenyl)phosphoric triamide 874819-71-3 

1713 N-(5-chloro-2-isopropylbenzyl)-N-cyclopropyl-3-(difluoromethyl)-5-

fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide; isoflucypram 

1255734-28-

1 

1714 Reaction mass of 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N- [(1RS,4SR,9RS)-

1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-

carboxamide and 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-

1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaphthalen-5-yl]pyrazole-4-

carboxamide [≥ 78 % syn isomers ≤ 15 % anti isomers relative content]; 

isopyrazam 

881685-58-1 

1715 Cumene 98-82-8 

1716 Pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethane-1,2-diylnitrilo) pentaacetate 7216-95-7 

1718 Acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-N’-cyano-N-

methylethanimidamide; (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl) methyl]-N2-cyano-

N1-methylacetamidine 

135410-20-7 

/ 160430-64-

8 

1719 Pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene 40487-42-1 

1720 Bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide 25057-89-0 
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phép sử dụng: 0,001% trong nước súc miệng, 0,1% trong kem đánh răng và 1% 

trong các sản phẩm lưu lại và rửa trôi khác. 

Ngày áp dụng: Kể từ ngày 19/11/2026. 

2.3. Tại Phụ lục IV. Danh mục các chất màu được phép dùng trong sản 

phẩm mỹ phẩm: Không có cập nhật, sửa đổi nội dung. 

2.4. Tại Phụ lục VI. Danh mục các chất bảo quản được phép sử dụng 

trong sản phẩm mỹ phẩm: Không có cập nhật, sửa đổi nội dung. 

2.5. Tại Phụ lục VII: Được cập nhật, sửa đổi nội dung như sau: 

- Số tham chiếu 3 (Homosalate (INN), CAS No. 118-56-9): giới hạn nồng 

độ tối đa được phép sử dụng 7,34% đối với các sản phẩm dành cho mặt ngoại 

trừ các sản phẩm dạng xịt (Face products with the exception of propellent spray 

products). 

Ngày áp dụng: Kể từ ngày 19/11/2027. 

2.6. Lộ trình áp dụng: 

Kể từ ngày áp dụng nêu tại Công văn này, chỉ các sản phẩm mỹ phẩm đáp 

ứng quy định mới được lưu hành trên thị trường, các sản phẩm mỹ phẩm không 

đáp ứng quy định sẽ bị thu hồi. 

3. Đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm: 

- Chủ động rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm được sản 

xuất, nhập khẩu, kinh doanh; 

- Có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phù hợp, bảo đảm sản 

phẩm mỹ phẩm đưa ra lưu hành đáp ứng quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-

BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, 

Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, các nội dung cập nhật Hiệp định Mỹ phẩm 

ASEAN được nêu tại Công văn này và các công văn cập nhật quy định về các 

chất dùng trong mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược; tránh nguy cơ sản phẩm bị thu 

hồi, gây lãng phí.  

4. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến 

đến các đơn vị trên địa bàn biết và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Mục 

1, 2 và 3 Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để p/h); 

- Thanh tra Bộ (để p/h); 

- Viện KNT TW, Viện KNT TP. HCM; 

- Website Cục QLD;  

- Lưu: VT, MP (MH). 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Tạ Mạnh Hùng 
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